
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 Hồ Hoàng Trang Đài x 241349650 09/9/2016 tỉnh Đăk Lăk

thành phố 

Buôn Mê 

Thuộc, tỉnh 

Đăk Lăk

26 ĐẠT

2 Đinh Quang Minh X 381641614 17/01/2017
Công an tỉnh  

Cà Mau
29 ĐẠT

3 Nguyễn Quang Hùng X 079084001117 4/3/2016

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

4 Nguyễn Việt Dũng X 079084006154 12/1/2017

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

5 Đoàn Thị Truyện  X 212202158 30/07/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 ĐẠT

6 Trần Trung Hiếu X 023804138 19/10/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

7 Đoàn Hữu Phúc X 079087003262 22/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

27 ĐẠT

8 Bùi Duy Quyền 026106224 31/10/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 10 GiỜ NGÀY 03/7/2018 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1) NGÀNH: CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 

NƯỚC 

GIẢI 

KHÁT 

QUỐC TẾ

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN 

PHỐI 

NƯỚC 

GIẢI 

KHÁT 

QUỐC TẾ



9 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  X 79189002883 25/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

29 ĐẠT

10 Trần Thị Thu  X 273503062 1/8/2009
Công an tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu
27 ĐẠT

11 Đoàn Văn Trung x 341203589 14/02/2011
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
30 ĐẠT

12 Phạm Tuấn Đạo x 381478631 21/07/2006
Công an tỉnh  

Cà Mau
30 ĐẠT

13 Huỳnh Đình Diện x 024488967 12/7/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 ĐẠT

14 Đinh Văn Tuấn x 381532395 22/09/2014
Công an tỉnh 

Càu Mau
28 ĐẠT

15 Phạm Hoàng Long X 024555561 16/05/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

16 Nguyễn Văn Hợp X 311925292 17/03/2018
Công an  tỉnh 

Tiền Giang

CÔNG TY 

TNHH 
28 ĐẠT

17 Huỳnh Thị Ngọc Yến X 281259137 26/04/2017
Công an tỉnh 

Bình Dương
28 ĐẠT

18 Huỳnh Thị Hạnh X 022214901 29/01/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

9
Không 

đạt

19 Nguyễn Thị Hồng Diễm X 025608064 11/4/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN 

PHỐI 

NƯỚC 

GIẢI 

KHÁT 

QUỐC TẾ

CÔNG TT 

TNHH 

MTV 

CO.OP ĐIN 

TIÊN 

HOÀNG



20 Nguyễn Thị Thủy X 022570098 14/01/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

21 Dương Thị Thu X 021735697 16/04/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

22 Hoàng Thị Bạch Huệ X 021710748 29/06/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

23 Bùi Thái Hằng X 023687208 6/7/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

24 Nguyễn Trần Kỷ Diệm X 022538859 24/10/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

25 Trần Thị Diễm Thu X 023696608 15/07/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

26 Lê Thị Ngọc Dung X 023669114 8/9/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

27 Huỳnh Thị Hồng Nhi X 024546947 14/11/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

28 Lê Ngọc Diệp X 022229311 9/4/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

29 Phạm Thị Tuyết Nga X 079171003051 7/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

30 ĐẠT

CÔNG TT 

TNHH 

MTV 

CO.OP ĐIN 

TIÊN 

HOÀNG



30 Nguyễn Thị Nhung X 024677215 13/03/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

31 Nguyễn Văn Chung X 135559693 18/08/2008
Công an tỉnh 

Vĩnh Phúc
30 ĐẠT

32 Võ Thị Hồng Nhung X 023901600 8/3/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

33 Phan Thị Kim Hương X 023258602 23/04/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

34 Phan Thanh Chiều X 022697150 30/09/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

35 Lê Văn Minh X 020761131 5/7/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 ĐẠT

36 Nguyễn Thị Kiều Trinh X 024987100 5/7/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

37 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 023033179 7/6/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

38 Nguyễn Thị Kim Loan X 079190006499 26/02/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

28 ĐẠT

39 Phan Thị Hồ Điệp X 079179000167 31/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

30 ĐẠT

40 Trần Thị Thu Phương X 024359984 3/8/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

CÔNG TT 

TNHH 

MTV 

CO.OP ĐIN 

TIÊN 

HOÀNG



41 Hoàng Thị Kiên X 042179000295 9/5/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

28 ĐẠT

42 Cao Thị Yên Chi X 079164001712 22/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

29 ĐẠT

43 Hồ Thị Quyết Thắng X 040179000430 10/10/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

28 ĐẠT

44 Nguyễn Thị Yến Nhi X 321488782 29/06/2009
Công an tỉnh 

Bến Tre
28 ĐẠT

45 Hồ Nguyễn Duy Khương X 22903074 11/7/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

46 Lê Thị Hồng Lê X 023622768 11/4/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

47 Võ Thị Hoàng Phượng X 024118682 10/5/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

48 Nguyễn Hoàng Phượng X 022254625 25/02/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

49 Nguyễn Minh Việt X 191485793 27/02/2006
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế
28 ĐẠT

50 Nguyễn Duy Nguyên X 024189179 9/12/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

51 Lê Viết Nguyên X 197281617 22/02/2018
Công an tỉnh 

Quảng Trị
28 ĐẠT

52 Phạm Ngọc Thông X 250448306 14/05/2016
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
29 ĐẠT

CÔNG TT 

TNHH 

MTV 

CO.OP ĐIN 

TIÊN 

HOÀNG



53 Lê Thị Thu Hương X 79178002900 29/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

30 ĐẠT

54 Lê Thị Hợp X 022874393 28/07/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

55 Phạm Thị Thanh Thúy x 022254002 10/1/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

56 Nguyễn Thị Ngọc Thủy X 023576102 26/03/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

57 Phạm Thị Hương Giang X 025587942 5/4/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

58 Lê Thị Tố Trinh X 023039188 3/8/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

59 Nguyễn Trung Nguyên X 022226648 16/11/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 ĐẠT

60 Nguyễn Thị Yến X 021836116 26/09/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

61 Lê Thị Hồng Vân X 023261755 10/8/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

62 Cao Lê Bảo Châu X 022717121 19/05/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

CÔNG TT 

TNHH 

MTV 

CO.OP ĐIN 

TIÊN 

HOÀNG



63 Huỳnh Thị Thanh Xuân X 023579150 5/10/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

64 Nguyễn Thị Ngọc Trâm X 023189504 19/12/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

65 Trần Mỹ Quý x 022122841 25/9/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

SAIGON 

CO.OP

26 ĐẠT

66 Lê Đặng Mai Phương x 351552475 08/6/2016
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

67 Nguyễn Thị Thu Thuỷ x 301075013 26/3/2016
Công an tỉnh 

Long An
30 ĐẠT

68 Đặng Ngọc Ngân x 352369782 25/5/2012
Công an tỉnh An 

Giang
29 ĐẠT

69 Nguyễn Thị Trinh x 350938116 01/4/2013
Công an tỉnh An 

Giang
29 ĐẠT

70 Đặng Quốc Dũng x 351463449 09/9/2016
Công an tỉnh An 

Giang
27 ĐẠT

71 Trần Ngọc Giàu x 352064612 17/5/2010
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

72 Vũ Hùng Liêm x 241128191 26/6/2009
Công an tỉnh 

Đăk Lăk
30 ĐẠT

73 Trần Huy Quyền x 351838346 11/01/2013
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

74 Nguyễn Thế Vinh x 241108694 20/7/2006
Công an tỉnh 

Đăk Lăk
27 ĐẠT

CÔNG TT 

TNHH 

MTV 

CO.OP ĐIN 

TIÊN 

HOÀNG

CÔNG TY 

TNHH TM 

PHÚ 

CƯỜNG 

AN 

NGHIỆP



75 Dương Thị Tuyết Mai x 024704922 12/01/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

76 Hoàng Thị Bích Liên x 025199582 10/10/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

77 Trần Phước An x 352064506 18/5/2010
Công an tỉnh An 

Giang
27 ĐẠT

78 Dương Hữu Tình x 087076000056 30/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

28 ĐẠT

79 Nguyễn Thị Cẩm Loan x 072198000479 8/3/2015
Công an tỉnh 

Tây Ninh
29 ĐẠT

80 Nguyễn Thành Nhân x 024876060 22/3/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 ĐẠT

81 Lê Thị Minh Huệ x 231096713 3/12/2013
Công an tỉnh 

Gia Lai
27 ĐẠT

82 Nguyễn Thị Thanh Vân x 250984827 28/7/2011
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
28 ĐẠT

83 Thái Thị Tuyết Nhung x 194623609 21/6/2014
Công an tỉnh 

Quảng Bình
25 ĐẠT

84 Hồ Hồng Bảo x 079092001626 09/11/2017

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

85 Lư Thị Thúy Di x 025389055 30/11/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 ĐẠT

86 Lê Nguyễn Công Danh x 272521704 24/3/2017
Công an tỉnh 

Đồng Nai
24 ĐẠT

CÔNG TY 

CỬA HIỆU 

VÀ SỨC 

SỐNG

CÔNG TY 

TNHH TM 

PHÚ 

CƯỜNG 

AN 

NGHIỆP



87 Trà Hoàng Kim Chi x 079190005870 21/12/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 ĐẠT

88 Võ Minh Châu x 301633617 18/9/2013
Công an tỉnh 

Long An
24 ĐẠT

89 Lê Thị Hồng Hà x 215174607 6/12/2007
Công an tỉnh 

Bình Định
29 ĐẠT

90 Huỳnh Đoàn Minh Hiền x 225333096 24/11/2004
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
26 ĐẠT

91 Nguyễn Anh Thư x 025757536 4/6/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 ĐẠT

92 Lê Vũ Minh Thư x 079192003935 8/5/2017

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

93 Lê Ngọc Đức x 025177177 28/7/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 ĐẠT

94 Phạm Thị Loan x 371784679 8/8/2012
Công an tỉnh 

Kiên Giang
28 ĐẠT

95 Đoàn Kim Phụng x 301567854 31/5/2011
Công an tỉnh 

Long An
26 ĐẠT

96
Nguyễn Thị Phương 

Nhung
x 025724441 24/12/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 ĐẠT

97 Phạm Nguyễn Ngọc Thảo x 025034342 26/9/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

98 Lê Minh Quí x 351805051 1/12/2004
Công an tỉnh An 

Giang
29 ĐẠT

CÔNG TY 

CỬA HIỆU 

VÀ SỨC 

SỐNG



99 Nguyễn Thị Ngọc Thu x 225372819 7/9/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
28 ĐẠT

100 Nguyễn Thị Huyền Trang x 334939320 29/4/2014
Công an tỉnh 

Trà Vinh
28 ĐẠT

101 Nguyễn Thị Hương x 142557671 9/7/2009
Công an tỉnh 

Hải Dương
30 ĐẠT

102 Nguyễn Văn Minh x 341673909 6/8/2009
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
28 ĐẠT

103 Dương Minh Khang x 321593874 19/6/2014
Công an tỉnh 

Bến Tre
28 ĐẠT

104 Bùi Ngọc Thùy Linh x 025095663 5/6/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 ĐẠT

105 Phong Lý Thanh x 272693275 30/6/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai
29 ĐẠT

106 Phạm Hiền x 025220641 26/10/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

107 Đào Thụy Khánh Chi x 025098550 1/6/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

23
Không 

đạt

108 Rô Ô Thùy Trinh x 241639750 26/5/2014
Công an tỉnh 

Đăk Lăk
30 ĐẠT

109 Võ Thị Thanh Hiền x 250865079 20/6/2015
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
27 ĐẠT

110 Ngô Bích Trâm x 381742945 29/06/2015
Công an tỉnh Cà 

Mau
27 ĐẠT

111
Nguyễn Phan Thị Ngọc 

Thanh
x 025739324 9/7/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

CÔNG TY 

CỬA HIỆU 

VÀ SỨC 

SỐNG



112 Huỳnh Thị Yến Linh x 321516719 25/6/2010
Công an tỉnh 

Bến Tre
28 ĐẠT

113 Phan Thị Cẩm Linh x 026016030 24/3/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

114 Phan Dương Huyền Trân x 321581419 11/09/2012
Công an tỉnh 

Bến Tre
26 ĐẠT

115 Nguyễn Qui Đằng x 321723404 07/10/2014
Công an tỉnh 

Bến Tre
28 ĐẠT

CÔNG TY 

CỬA HIỆU 

VÀ SỨC 

SỐNG

CHUYÊN VIÊN CHẤM  THI

Trần Ngô Mỹ Thi

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân


































